
Những dấu ấn quan trọng về KT-XH trong hành trình 75 năm thành lập và 

phát triển đất nước qua số liệu thống kê 

 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 

Nguyễn Thị Hương đã có bài viết khái quát lại những dấu ấn quan trọng về kinh 

tế - xã hội của Việt Nam trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển đất 

nước qua số liệu thống kê và được đăng tải trên trang http://kinhtevadubao.vn. 

Sau đây là toàn văn bài viết của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương được 

Ban Biên tập Website Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đăng tải lại: 

TS. Nguyễn Thị Hương 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 

(Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 25/2020)  

Chiến thắng trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, tiếp đến là hàn gắn vết 

thương chiến tranh và tìm cơ chế, mô hình phát triển, đến nay Việt Nam đã đạt 

được nhiều dấu ấn quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Từ một quốc gia thuần 

nông, đại đa số người dân sống ở nông thôn, trình độ phát triển thấp, Việt Nam 

đã chuyển mình trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình trên thế giới. 

Cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, giúp cho 

nước ta chủ động hơn trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.  

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945 



Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, có thể phác họa tổng quan bức tranh công 

cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội đất nước ta như sau: 

Thời kỳ 1945-1954: Đẩy mạnh sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế 

kháng chiến 

Thời kỳ 1945-1954 là thời kỳ đầu tiên xây dựng chế độ kinh tế mới ở Việt Nam 

và là giai đoạn khó khăn nhất, gian khổ nhất vì vừa phải kháng chiến chống 

giặc, vừa phát triển kinh tế trong điều kiện nghèo nàn, thiếu thốn. Đặc trưng của 

nền kinh tế Việt Nam thời kỳ này là nền kinh tế nông thôn, quy mô kinh tế rất 

thấp, tiềm lực yếu kém. GDP bình quân đầu người năm 1945 chỉ đạt 60 đồng, 

tương đương 35 USD. 

Kinh tế nông thôn và sản xuất nông nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong 

giai đoạn này. Cùng với việc động viên nông dân tích cực tăng gia sản xuất, 

Chính phủ đã từng bước thực hiện các chính sách về ruộng đất như giảm tô, 

giảm tức. Với chính sách toàn dân tăng gia sản xuất, lại được sự giúp đỡ tận tình  

của Chính phủ, các cơ quan, các đơn vị bộ đội nên nông nghiệp trong suốt thời 

kỳ kháng chiến được bảo đảm ổn định và cung cấp đủ lương thực cho kháng 

chiến. Trong các vùng giải phóng, sản xuất nông nghiệp phát triển, sản lượng 

lương thực năm 1954 đạt gần 3 triệu tấn, tăng 13,7% so với năm 1946. Nông 

nghiệp đã hoàn thành sứ mệnh là nền tảng của kinh tế kháng chiến với những 

đóng góp to lớn giải quyết nạn đói các năm 1945, 1946. 

Công nghiệp và thủ công nghiệp kháng chiến được xây dựng, đặc biệt là công 

nghiệp quốc phòng đã góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu chiến đấu và tiêu 

dùng. Từ năm 1946-1950 đã sản xuất 20 nghìn tấn than cốc, 800 kg ăng-ti-

moan; từ năm 1950 đến cuối năm 1952 sản xuất được 29,5 tấn thiếc; 43 tấn chì; 

những năm 1950-1954 sản xuất được 169,3 triệu mét vải; 31,7 nghìn tấn giấy… 

Chính sách khuyến khích mở rộng việc buôn bán của Chính phủ đã làm hàng 

hóa được lưu thông tự do trong toàn quốc. Theo đó, một số văn bản pháp lý như 

Nghị định của Chính phủ ngày 02/10/1945 về bãi bỏ các luật lệ hạn chế kinh 

doanh dưới thời Pháp, Nhật; Sắc lệnh của Chủ tịch nước ngày 22/9/1945 về xóa 

bỏ các tổ chức độc quyền kinh doanh của người Pháp, Nghị định ngày 

19/9/1945 của Bộ Quốc dân Kinh tế về xóa bỏ tất cả mọi hạn chế lưu thông hàng 

hóa thông thường cho kinh tế và đời sống như gỗ, giấy, lương thực, thực phẩm. 

Mặc dù hàng hóa trong thời kỳ này khan hiếm nhưng người dân vẫn có thể mua 

được dễ dàng các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày 

ở các chợ. Tuy nhiên, có thể nói đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất về lạm phát. 

Chỉ số giá bán lẻ bình quân năm trong giai đoạn 1945-1954 tăng khoảng 66%. 

Cùng với nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, sự nghiệp giáo dục – chống giặc dốt được 

coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đi đôi với chống giặc ngoại xâm. Từ 

1946 đến 1954 có 10,5 triệu người thoát nạn mù chữ. Bên cạnh đó, nhiệm vụ 

bảo vệ sức khỏe nhân dân được Đảng và Chính phủ luôn đề cao hàng đầu. Thời 

kỳ này số cơ sở khám chữa bệnh còn thưa thớt trên cả nước, chủ yếu là loại hình 

bệnh xá – năm 1943 cả nước có 771 cơ sở chữa bệnh, trong đó có 421 bệnh xá, 

212 nhà hộ sinh, và 39 bệnh viện. 



Thời kỳ 1955-1975: Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, thực 

hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ 

nhất 

Trong thời kỳ này, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 

5 năm lần thứ nhất (1961-1965) nhằm phấn đấu xây dựng bước đầu cơ sở vật 

chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hoá xã 

hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của các ngành kinh tế quốc 

dân, trước hết là các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Năm 1975, GDP bình 

quân đầu người đạt 232 đồng, tương đương 80 USD. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 1975 có 17 nghìn hợp tác xã nông nghiệp, 

tăng 12,2 nghìn hợp tác xã so với năm 1958; sản lượng lương thực quy thóc đạt 

5,49 triệu tấn, tăng 1,73 triệu tấn so với năm 1955; năng suất lúa đạt 21,1 tạ/ha, 

tăng 5,2 tạ/ha; đàn lợn có 6,6 triệu con, tăng 4,2 triệu con. 

Sản xuất công nghiệp từng bước được khôi phục và phát triển với đường lối 

công nghiệp hóa, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp được phục hồi và xây dựng. 

Năm 1975, giá trị tổng sản lượng công nghiệp đạt 4.175,4 tỷ đồng, gấp 13,8 lần 

năm 1955; bình quân năm trong giai đoạn 1956 -1975 tăng 14%/năm. 

Thương nghiệp quốc doanh được nhà nước quan tâm và có sự phát triển nhanh 

chóng, làm nhiệm vụ hậu cần cho sản xuất và chiến đấu. Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa xã hội năm 1975 đạt 5.358,3 triệu đồng, gấp 7,8 lần năm 1955. Chỉ số giá 

bán lẻ giai đoạn 1955 -1975 mỗi năm tăng 4,3%, thấp hơn nhiều so với mức 

tăng 66% của thời kỳ 1945-1954. 

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng 

nâng lên. Hoạt động giáo dục đạt được những thành tựu lớn. Số người đi học 

năm 1975 đạt 6.796,9 nghìn người, gấp 5,3 lần năm 1955. Tính bình quân cho 1 

vạn dân, năm 1955 có 949 người đi học thì đến năm 1975 có 2.769 người, gấp 

2,9 lần. Nhờ những cố gắng, nỗ lực của ngành Y, y tế nông thôn ở miền Bắc 

trong thời kỳ này đã có những thay đổi rõ rệt. Số bệnh viện được đầu tư xây 

dựng ở miền Bắc, từ 57 bệnh viện, 17 bệnh xá năm 1955 lên thành 442 bệnh 

viện và 645 bệnh xá năm 1975. Số lượng cán bộ ngành y cũng tăng nhanh từ 

108 bác sĩ năm 1955 lên 5.684 bác sĩ năm 1975. Năm 1975, thu nhập bình quân 

đầu người một tháng của gia đình công nhân viên chức ở miền Bắc là 27,6 đồng 

(tăng 57,7% so với năm 1945); thu nhập bình quân đầu người một tháng của gia 

đình xã viên hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc là 18,6 đồng (gấp 2,6 lần).  

Thời kỳ 1976-1985: Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp 

Thực hiện hai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội là Kế hoạch 5 năm lần thứ hai 

(1976-1980) và Kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1981-1985), nhân dân Việt Nam đã 

đạt được những thành tựu quan trọng: Khắc phục từng bước những hậu quả 

nặng nề của chiến tranh; Khôi phục phần lớn những cơ sở công nghiệp, nông 

nghiệp, giao thông ở miền Bắc và xây dựng lại các vùng nông thôn ở miền Nam 

bị chiến tranh tàn phá. 

Thời kỳ này, Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính 

dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh 



nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Tổng sản phẩm trong nước bình quân mỗi 

năm trong giai đoạn 1977-1985 tăng 4,65%, trong đó: nông, lâm nghiệp tăng 

4,49%/năm; công nghiệp tăng 5,54%/năm và xây dựng tăng 2,18%/năm. Theo 

loại hình sở hữu, sở hữu quốc doanh tăng 4,29%; sở hữu tập thể tăng 10,26% và 

sở hữu tư nhân, cá thể tăng 0,71%. Nhìn chung, tăng trưởng kinh tế trong thời 

kỳ này thấp và kém hiệu quả. Nông, lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng 

(chiếm 38,92% GDP trong giai đoạn này), nhưng chủ yếu dựa vào độc canh 

trồng lúa nước. Công nghiệp được dồn lực đầu tư nên có mức tăng khá hơn nông 

nghiệp, nhưng tỷ trọng trong toàn nền kinh tế còn thấp (chiếm 39,74% GDP), 

chưa là động lực để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. 

Thương nghiệp quốc doanh phát triển nhanh chóng, hợp tác xã tuy ở thời kỳ đầu 

xây dựng, nhưng đã có những bước vươn lên chiếm lĩnh thị trường, nhờ đó hạn 

chế được nạn đầu cơ, tích trữ và tình trạng hỗn loạn về giá cả. Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa xã hội bình quân thời kỳ này tăng 61,6%/năm. 

Kinh tế tăng trưởng chậm làm mất cân đối cung – cầu (thiếu hụt nguồn cung), 

đồng thời do bị tác động bởi việc cải cách tiền lương vào năm 1985, là những 

nguyên nhân dẫn đến chỉ số giá bán lẻ tăng rất cao, bình quân giai đoạn 1976-

1985 chỉ số giá bán lẻ tăng 39,53%/năm. 

Chính phủ chủ trương nhanh chóng xóa nạn mù chữ và đẩy mạnh bổ túc văn 

hóa, xem đó là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đầu năm 1978, tất cả các tỉnh và 

thành phố miền Nam đã căn bản xoá nạn mù chữ. Trong tổng số 1.405,9 nghìn 

người được xác định không biết chữ, có 1.323,7 nghìn người thoát nạn mù chữ. 

Công tác dạy nghề phát triển cũng mạnh mẽ. Năm 1977, trên cả nước chỉ có 260 

trường trung học chuyên nghiệp, hơn 117 nghìn sinh viên và 7,8 nghìn giáo 

viên. Đến năm 1985, số trường trung học chuyên nghiệp là 314 trường, với quy 

mô 128,5 nghìn sinh viên và 11,4 nghìn giáo viên (tăng 9% về số sinh viên và 

44,9% về số giáo viên so với năm 1977). 

Hệ thống y tế được mở rộng, xây mới và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Số 

giường bệnh thuộc các cơ sở y tế tăng từ 89,4 nghìn giường năm 1976 lên 114,7 

nghìn giường năm 1985. Số nhân viên y tế tăng từ 110,9 nghìn người năm 1976 

lên 160,2 nghìn người năm 1985, trong đó số bác sĩ tăng từ 9.104 người lên 

19.029 người. 

Ở miền Bắc, mặc dù thu nhập bình quân đầu người một tháng của gia đình công 

nhân viên chức tăng từ 27,9 đồng năm 1976 lên đến 270 đồng năm 1984; thu 

nhập bình quân đầu người một tháng của gia đình xã viên hợp tác xã nông 

nghiệp tăng từ 18,7 đồng lên đến 505,7 đồng, nhưng do lạm phát cao, nên đời 

sống nhân dân hết sức khó khăn, thiếu thốn. 
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Thời kỳ 1986-2000: Thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế 

Nhận ra những bất cập của cơ chế kinh tế hiện hành, Nhà nước bắt đầu có một 

số thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế. Trong thời kỳ này, nước ta đã thực 

hiện đường lối đổi mới, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao 

cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị 

trường, có sự quản lý của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Đường lối đổi mới của Đảng nhanh chóng được sự hưởng ứng rộng rãi của quần 

chúng nhân dân, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của các loại hình kinh tế để 

phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng sản phẩm 

cho xã hội. Giai đoạn 1986-2000, tổng sản phẩm trong nước bình quân mỗi năm 

tăng 6,51%; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,72%; khu 

vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,06%; khu vực dịch vụ tăng 6,66%. Nếu so 

với tốc độ tăng chung của kinh tế thế giới và sự giảm sút nhanh của các nền kinh 

tế kế hoạch hóa tập trung Đông Âu và Liên Xô khi chuyển sang kinh tế thị 

trường, thì các tốc độ tăng trên của nền kinh tế Việt Nam là một kết quả đáng 

ghi nhận. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hoá. Năm 2000, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản chiếm 24,53% GDP, giảm 13,53 điểm phần trăm so với năm 1986; khu vực 

công nghiệp và xây dựng chiếm 36,73%, tăng 7,85 điểm phần trăm; khu vực 

dịch vụ chiếm 38,74%, tăng 5,68 điểm phần trăm. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

là đúng hướng và phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 



Một trong những thành tựu kinh tế to lớn của thời kỳ đổi mới là phát triển sản 

xuất nông nghiệp, mà nội dung cơ bản là khoán gọn đến hộ nông dân, thừa nhận 

hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ ở nông thôn, đánh dấu sự mở đầu của thời 

kỳ đổi mới trong nông nghiệp và nông thôn nước ta. Ngành nông nghiệp đã giải 

quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đưa 

Việt Nam từ nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế 

giới. Năm 2000, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 34,5 triệu tấn, gấp 2,1 lần 

năm 1986; lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 444,8 kg, gấp 1,6 lần; 

xuất khẩu gạo đạt 3.477 nghìn tấn, gấp hơn 26 lần. 

Sản xuất công nghiệp đi dần vào thế phát triển ổn định với tốc độ tăng bình quân 

mỗi năm trong thời kỳ 1986-2000 đạt 11,09%. Những sản phẩm công nghiệp 

quan trọng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của dân cư đều tăng cả về số lượng và 

chất lượng. Sản lượng điện năm 2000 gấp 4,7 lần so với năm 1986; sản lượng xi 

măng gấp 8,7 lần; thép cán gấp 25,6 lần; thiếc gấp 3,6 lần. Sản lượng dầu thô đã 

tăng từ 41 nghìn tấn năm 1986 lên gần 7,1 triệu tấn năm 1994 và 16,3 triệu tấn 

năm 2000. Các cơ sở sản xuất công nghiệp đã quan tâm hơn đến chất lượng sản 

phẩm, không ngừng cải tiến mẫu mã, áp dụng công nghệ tiên tiến và thay đổi 

phương án sản xuất theo yêu cầu của thị trường. 

Do sản xuất, kinh doanh hồi phục và có bước phát triển nên siêu lạm phát bước 

đầu đã được kiềm chế và đẩy lùi. Giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ 

mức tăng 3 chữ số mỗi năm trong 3 năm, 1986-1988, hai chữ số mỗi năm trong 

thời kỳ 1989-1992 đã giảm xuống chỉ còn tăng một chữ số trong thời kỳ 1993-

2000. So với tháng 12 năm trước, chỉ số giá tiêu dùng năm 1988 tăng 349,4%; 

năm 1992 tăng 17,5% và năm 2000 giảm 0,6%. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác được củng cố và 

tăng cường. Tại thời điểm 01/4/1999, cả nước có 90% số trẻ em 14 tuổi tốt 

nghiệp tiểu học; 94% dân số trong độ tuổi 15-35 biết chữ. Sau 10 năm nỗ lực 

phấn đấu, đến giữa năm 2000, cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu chống 

mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Chính sách cải cách tiền lương trong thời 

kỳ này đã thúc đẩy phát triển sản xuất làm cho đời sống nhân dân được cải thiện 

rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của dân cư tăng từ khoảng 

1.600 đồng năm 1986 lên đến 295.000 đồng năm 1999. Thu nhập tăng nhanh 

góp phần làm cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của nước ta trong giai đoạn 

này đạt được những kết quả đáng kể. Nếu như năm 1993, tỷ lệ nghèo chung của 

Việt Nam tính theo phương pháp của Ngân hàng Thế giới là 58,1%, thì đến năm 

1998 tỷ lệ nghèo này giảm xuống còn 37,4%. 

Thời kỳ 2001 đến nay: Thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng 

Trong thời kỳ này, đất nước ta thực hiện hai chiến lược phát triển kinh tế – xã 

hội là Chiến lược 2001-2010 và Chiến lược 2011-2020 nhằm xây dựng nước 

Việt Nam ―dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh‖ theo 

phương châm ―Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước 

trong cộng đồng quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ, bình đẳng cùng có lợi, không can thiệp công việc nội bộ, cùng 

phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển‖. Do tranh thủ được thời cơ, thuận 



lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nên kinh tế – xã hội nước ta đã có những 

biến đổi quan trọng, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế liên tục tăng 

trưởng đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang 

phát triển có mức thu nhập trung bình thấp. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở 

rộng, GDP năm 2019 gấp 12,5 lần năm 2001. Tốc độ tăng GDP tương đối cao, 

bình quân năm trong giai đoạn 2001-2010 tăng 7,26%, đạt xấp xỉ tốc độ tăng 

7,56%/năm của Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội 1991-2000, 

đây là một thành tựu phát triển kinh tế rất quan trọng của đất nước ta trong giai 

đoạn này. Trong giai đoạn 2011-2019, GDP tăng 6,3%/năm, trong đó năm 2018 

tăng 7,08% và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008. 

Năm 2008, nước ta đã ra khỏi nhóm nước và vùng lãnh thổ thu nhập thấp để gia 

nhập nhóm nước và vùng lãnh thổ thu nhập trung bình thấp, đất nước thoát khỏi 

tình trạng kém phát triển, đó là thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp xây dựng 

và phát triển đất nước trong thời kỳ này. GDP bình quân đầu người năm 2019 

đạt 2.715 USD, gấp 15 lần năm 1990; thu nhập bình quân đầu người 1 tháng đạt 

4.294,5 nghìn đồng, gấp 12 lần năm 2002. Chất lượng tăng trưởng kinh tế dần 

dịch chuyển sang chiều sâu, thể hiện ở mức đóng góp của năng suất các nhân tố 

tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế ngày một lớn. Năng suất lao động 

(NSLĐ) ngày càng được cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn 2016-2019, NSLĐ 

toàn nền kinh tế tăng 5,86%/năm, cao hơn tốc độ 4,35%/năm của giai đoạn 

2011-2015. Cơ cấu kinh tế nước ta đã bước đầu chuyển dịch theo hướng hiện 

đại. Tỷ trọng các ngành, trình độ công nghệ sản xuất, cơ cấu lao động đã chuyển 

dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng lao động qua đào tạo của các ngành kinh tế 

đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc 

tế. 

Hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển toàn diện và sâu rộng, đưa nước ta hội 

nhập ngày càng đầy đủ với kinh tế khu vực và thế giới. Tổng mức lưu chuyển 

hàng hóa ngoại thương thực hiện trong giai đoạn 2011-2019 đạt 3.100,3 tỷ USD, 

gấp 20,2 lần giai đoạn 1991-2000 và gấp 3,6 lần giai đoạn 2001-2010. Tỷ lệ 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu so với GDP từ 112,5% năm 2000 tăng lên 

142,2% năm 2005; 152,2% năm 2010 và 210,4% vào năm 2019. Điều này cho 

thấy nền kinh tế nước ta có độ mở ngày càng cao và tăng lên tương đối nhanh, 

nước ta đã khai thác được thế mạnh của kinh tế trong nước và tranh thủ được thị 

trường thế giới. Kể từ khi thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài từ năm 1988, thu 

hút đầu tư nước ngoài vào nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 

2019, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4.028 dự án với tổng số vốn đăng 

ký đạt 38.951,7 triệu USD, tương ứng gấp 19,1 lần và 24,3 lần so với giai đoạn 

1988-1990. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành kênh huy động vốn quan trọng 

cho sự phát triển kinh tế- xã hội, có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo thêm 

nhiều việc làm, nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ cho nền kinh 

tế. Đặc biệt, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thúc đẩy việc mở rộng 

quan hệ kinh tế đối ngoại giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế 

giới. 



Trong thời kỳ này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu 

quốc gia Xoá đói giảm nghèo và Việc làm giai đoạn 2001-2005; Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006-2010; Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015; Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Điều này đã góp phần 

quan trọng giúp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của nước ta trong thời kỳ 

này đạt được nhiều kỳ tích. Tỷ lệ nghèo chung của Việt Nam tính theo phương 

pháp của Ngân hàng Thế giới năm 2002 đang ở mức là 28,9%, đến năm 2018 đã 

giảm xuống 6,7%. 

Những dấu ấn trong sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta kể từ năm 1945 

khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chính sách, đường lối nhất quán của Nhà 

nước về phát triển kinh tế – xã hội. Vị thế của Việt Nam thay đổi đáng kể trên 

thế giới và trong khu vực ASEAN. Năm 2019, Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và 

thứ 2 trong khu vực ASEAN về tốc độ tăng trưởng GDP; là một trong 30 nước 

có mức tăng trưởng xuất, nhập khẩu cao và là nền kinh tế có quy mô xuất khẩu 

thứ 22 trên thế giới. Việt Nam đã vượt trên các quốc gia trong khu vực Đông 

Nam Á về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xếp hạng thứ 25 thế giới về 

hấp dẫn vốn FDI. Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam năm 

2019 tăng lên 10 bậc so với năm trước, xếp thứ 67 trong số 141 quốc gia và 

vùng lãnh thổ; chỉ số HDI xếp hạng 117 trong số 177 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở 

khía cạnh ngoại giao kinh tế, đến nay đã có trên 70 nước công nhận Việt Nam là 

nền kinh tế thị trường. Trong nhiều năm qua, Việt Nam tham gia tích cực vào 

việc đàm phán cũng như ký kết, phê chuẩn các Hiệp định thương mại tự do 

(FTA) với 16 FTA song phương và đa phương. Đặc biệt, ngày 30/3/2020, Nghị 

viện châu Âu đã thông qua FTA giữa EU và Việt Nam (EVFTA) và Quốc hội 

nước ta phê chuẩn Hiệp định này vào ngày 08/6/2020. Điều này không chỉ góp 

phần thúc đẩy thương mại và đầu tư cho nền kinh tế Việt Nam, mà còn thể hiện 

sự chủ động của Việt Nam trong việc hình thành hệ thống thương mại quốc tế. 

Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia trên 

thế giới. Hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng và khẳng định rõ bản 

lĩnh và bản sắc của Việt Nam với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của 

cộng đồng quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều vào hòa bình, hợp tác và phát 

triển không chỉ trong khu vực ASEAN mà còn cả trên thế giới.  

Do hội nhập kinh tế sâu rộng, kinh tế – xã hội của Việt Nam cũng chịu ảnh 

hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Tuy nhiên, nhờ có các 

biện pháp đối phó chủ động từ Trung ương tới địa phương, tác động y tế của 

dịch bệnh không nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác. Kinh tế vĩ mô và tài 

khóa giữ được ổn định, với mức tăng trưởng GDP ước tính đạt 1,81%, trong 6 

tháng đầu năm 2020. Tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra là 

khó dự đoán, tùy thuộc vào quy mô và thời gian kéo dài của dịch bệnh. Đại dịch 

Covid-19 cũng cho thấy cần phải cải cách mạnh mẽ hơn để kinh tế phục hồi 

trong thời gian tới, như: cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế số, 

nâng cao hiệu quả đầu tư công. Đây là các nội dung chính mà Việt Nam cần 

thực hiện để cải cách nhanh và mạnh hơn. 



——————- 

Khái quát lại, sau 75 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945  

đến nay, tuy vẫn còn tồn tại những hạn chế, nhưng nước ta đã đạt được những 

dấu ấn to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên các mặt trận kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội, làm thay đổi căn bản bộ mặt của đất nước. Từ một nền kinh tế 

nghèo nàn, lạc hậu, qua quá trình phấn đấu, chuyển đổi mô hình, hoàn thiện môi 

trường thể chế, kinh doanh, hội nhập kinh tế sâu rộng, đến nay nền kinh tế nước 

ta từng bước gia tăng về quy mô; được xếp vào hàng ngũ các nền kinh tế có mức 

tăng trưởng cao trên thế giới; trở thành một nước có nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục hoàn 

thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới./.  

Nguồn: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-17138-nhung-dau-an-quan-trong-ve-

kt-xh-trong-hanh-trinh-75-nam-thanh-lap-va-phat-trien-dat-nuoc-qua-so-lieu-

thong-ke.html 

 


